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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN QUAN SƠN, TỈNH THANH HÓA 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Bàn Hữu Văn 

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Lương Văn Nhạn 

                                          2. Bà Hà Thị Kim Oanh 

- Thư ký phiên tòa: Bà Bàn Thị Kiều - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Quan 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa tham 

gia phiên toà: Ông Nguyễn Văn Chinh - Kiểm sát viên. 

Ngày 17 tháng 5 năm 2023; Tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Quan Sơn, 

Thanh Hóa xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 18/2022/TLST-DS ngày 19 

tháng 12 năm 2022 về việc “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản”. Theo quyết định đưa 

vụ án ra xét xử số: 01/2023/QĐXXST-DS ngày 18 tháng 4 năm 2023;  Giữa các 

đương sự: 

* Nguyên đơn: Lê H C, sinh năm 1980,  

Địa chỉ:  hố T , phư ng ĐT, th nh phố Thanh   a, tỉnh Thanh Hóa; c  đơn 

đề nghị   t  ử v ng m t; 

* Bị đơn:  nh Tr n X Đ, sinh năm 1961 

Địa chỉ:  hu X, thị trấn SL, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh   a; c  m t 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

* Trong đơn khởi kiện ngày 15 tháng 12 năm 2022, các l i khai trong quá trình 

giải quyết vụ án, nguyên đơn l  anh Lê   ng C  trình bày:  o mối quan hệ quen 

 iết nhau nên v o ngày 06/7/2015, anh Tr n Xuân Đ c  vay anh C số tiền 

30.000.000đ   a mươi triệu đồng  để lo công việc riêng, h n ng y trả hết nợ l  ng y 

06/12/2015. Tuy nhiên đến h n trả nợ m  anh Đ v n kh ng trả nợ m  khất nợ nhiều 

l n. Ng y 07/6/2019, anh Đ c  viết giấy cam kết trả nợ h ng tháng s  trả cho anh C 

số tiền 2.000.000đồng cho đến khi hết số nợ gốc 30.000.000đ   a mươi triệu đồng  

nhưng anh Đ v n kh ng thực hiện theo cam kết m  v n kh ng trả tiền cho anh C. 

Nay th i gian vay đ  quá lâu nên anh C đề nghị Tòa án huyện Quan Sơn  uộc anh Đ 

phải trả số tiền 30.000.000đ   a mươi triệu đồng) v  kh ng yêu c u về tiền l i suất.  
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Tại bản tự khai ngày 21/12/2022 và các l i khai trong quá trình giải quyết vụ 

án, bị đơn l  anh Tr n Xuân Đ trình bày: Cuối năm 2014, anh quen biết với Lê 

  ng C và nhận làm anh em kết nghĩa. Anh C có điều kiện kinh tế nên giao tiền cho 

anh Đ làm tín dụng cho vay lãi ngoài đến kỳ thu gốc và lãi cho C. Sau mấy tháng 

làm cho C thì còn tồn lại số tiền 30.000.000đồng của khách nợ khó đòi. Anh đ  trả 

cho C 2.000.000đồng/ tháng, trong 4 tháng là được 8.000.000đ. Sau đ  anh Đ viết 

giấy bảo lãnh cho C lĩnh lương hưu của m nh trong 06 tháng x 1.900.000đ là 

11.400.000đồng.  nh Đ có trả hộ tiền đánh lô của C với chú K là 1.200.000đồng. 

Tổng cộng tôi đ  trả cho C: 21.600.000đồng. Đến năm 2019, anh Đ có trả thêm cho 

C số tiền 7.000.000đồng trong 06 tháng. Như vậy anh Đ đ  trả cho C tổng số tiền là 

27.600.000đồng. gi  chỉ còn nợ lại 2.400.000đồng thôi. 

Ng y 05/4/2023, anh Đ c  đơn đề nghị thu thập t i liệu ch ng c . Tòa án đ  c  

c ng văn số 85/T QS ng y 05/4/2023 đề nghị Ngân h ng N ng nghiệp v  phát 

triển n ng th n huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh   a, cung cấp ch ng c  trong vụ án 

dân sự. Ng y 17/4/2023, Ngân h ng N ng nghiệp v  phát triển n ng th n huyện 

Quan Sơn, tỉnh Thanh   a cung cấp các ch ng t  giao dịch chuyển khoản của anh 

Đ v o số t i khoản của anh Lê   ng C v o các ngày 08/7/2019, 7/8/2019, 

17/9/2019, 15/10/2019, 22/11/2019 v  19/12/2019 với tổng số tiền 7.000.000đồng. 

Tại phiên tòa, nguyên đơn c  đơn đề nghị   t  ử v ng m t,  ị đơn c  m t nên 

Tòa án v n tiến h nh phiên tòa theo quy định tại khoản 2 Điều 229 BLTTDS. Các 

đương sự không thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết toàn bộ vụ án. Anh C 

yêu c u anh Đ phải trả số tiền đ  nợ l  30.000.000đ   a mươi triệu đồng). 

* Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Quan Sơn phát biểu ý kiến: 

- Việc tuân theo pháp luật của Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký phiên tòa 

và việc chấp hành pháp luật của những ngư i tham gia tố tụng trong quá trình giải 

quyết vụ án, kể t  khi thụ lý đến trước th i điểm Hội đồng xét xử nghị án. Thẩm 

phán, Hội đồng xét xử, Thư ký phiên tòa đ  tuân theo đúng quy định của Bộ luật tố 

tụng dân sự. Những ngư i tham gia tố tụng đ  thực hiện quyền v  nghĩa vụ tố tụng 

theo quy định của pháp luật.  

- Về việc giải quyết vụ án: Đề nghị chấp nhận yêu c u khởi kiện của anh Lê 

  ng C. Buộc anh Tr n Xuân Đ phải trả nợ số tiền 23.000.000đ. Về án phí: buộc bị 

đơn phải chịu án phí dân sự theo quy định. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên c u các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, được xem xét tại phiên 

tòa, căn c  vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 

[1] Về tố tụng: Căn c  vào nội dung đơn khởi kiện của anh Lê   ng C và các 

tài liệu, ch ng c  khác có trong hồ sơ vụ án thể hiện quan hệ pháp luật tranh chấp 

giữa các đương sự là tranh chấp về hợp đồng vay tài sản. Bị đơn l  anh Tr n Xuân 

Đ, cư trú tại Khu X, thị trấn SL, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa, nên vụ án thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân huyện Quan Sơn theo quy định tại 
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khoản 3 Điều 26; điểm a khoản 1 Điều 35; điểm a khoản 1 Điều 39 BLTTDS. Tại 

phiên tòa, nguyên đơn c  đơn đề nghị   t  ử v ng m t nên Tòa án v n tiến hành 

phiên tòa theo quy định tại khoản 2 Điều 229 BLTTDS. 

 [2] Tại đơn khởi kiện, anh Lê   ng C yêu c u anh Tr n Xuân Đ phải trả nợ số 

tiền vay là 30.000.000đồng. Xét Giấy vay tiền ngày 06/7/2015 v   iấy cam kết trả 

nợ ng y 07/6/2019 do anh C xuất trình thấy rằng: Trong giấy vay tiền ngày 

06/7/2015 đ  ghi rõ ngư i vay là Tr n Xuân Đ, ngư i cho vay l  Lê   ng C như 

vậy hợp đồng vay tiền giữa anh C v  anh Đ đ  được xác lập bằng văn  ản. Hai bên 

đều l  ngư i c  đ y đủ năng lực h nh vi để nhận th c được việc ký kết hợp đồng là 

do các bên thỏa thuận. Trong quá tr nh tham gia tố tụng, hòa giải,  anh Đ kh ng c  

khiếu nại về chữ ký của m nh trong giấy vay tiền v  giấy cam kết trả nợ nên giấy 

vay tiền ngày 06/7/2015 là hợp pháp, có hiệu lực pháp luật, l  căn c  phát sinh 

quyền v  nghĩa vụ của các bên.  

[3] Xét l i trình bày của anh Tr n Xuân Đ thấy rằng: anh Đ th a nhận c  vay 

của anh C số tiền 30.000.000đồng t  năm 2015 nhưng đến ng y 07/6/2019 th  anh Đ 

 ác nhận v n còn nợ lại anh Cư ng l  30.000.000đồng v  cam kết h ng tháng trả 

2.000.000đồng cho đến khi hết nợ.  

 nh Đ cung cấp cho Tòa án danh sách chi trả tiền lương hưu t  tháng 06/2015 

đến tháng 11/2015, đây l  trước ng y 07/6/2019 nên kh ng c  cơ sở chấp nhận. Anh 

Đ trình bày đ  trả số tiền 8.000.000đồng v  1.200.000đồng tiền đánh lô cho anh C 

nhưng anh Đ không cung cấp được tài liệu ch ng c  ch ng minh được việc giao 

nhận tiền giữa anh và anh C do đ  l i khai nại của anh Đ là không có căn c  để xem 

xét. 

Các giấy nộp tiền ngày 08/7/2019, 7/8/2019, 17/9/2019, 15/10/2019, 

22/11/2019 v  19/12/2019 tổng số tiền là 7.000.000đ v o số tài khoản của anh C do 

Ngân hàng N ng nghiệp v  phát triển n ng th n chi nhánh huyện Quan Sơn, tỉnh 

Thanh   a cung cấp l  đ  thu tiền nên  ĐXX c  cơ sở chấp nhận  

T  những phân tích trên, xét thấy: anh Đ c  vay của anh C số tiền 

30.000.000đồng, tuy nhiên anh Đ đ  trả số tiền 7.000.000đồng v o số t i khoản của 

anh C. Như vậy, anh C yêu c u anh Đ trả số tiền vay gốc là 30.000.000đ  theo giấy 

vay tiền ng y 06/7/2015 v  giấy cam kết trả nợ ng y 07/6/20149) tr  đi 7.000.000đ 

anh Đ đ  chuyển khoản còn lại số tiền 23.000.000đồng l  c  cơ sở nên được chấp 

nhận. 

[4] Về án phí: Bị đơn l  anh Tr n Xuân Đ phải chịu án phí dân sự sơ thẩm có 

giá ngạch theo quy định của pháp luật. Nguyên đơn kh ng phải chịu án phí, nên 

được nhận lại số tiền tạm  ng án phí đ  nộp. 

[5] Về quyền kháng cáo: Các đương sự được quyền kháng cáo bản án theo quy 

định của pháp luật. Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 
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Căn c  vào khoản 3 Điều 26; điểm a khoản 1 Điều 35; điểm a khoản 1 Điều 

39; khoản 3 Điều 144; khoản 1 Điều 147; Điều 271; khoản 1 Điều 273 BLTTDS;  

Căn c  v o các Điều 275; 280; 357; 463, 466 v  468  L S năm 2015; 

Căn c  vào khoản 6 Điều 19, điểm b khoản 1 Điều 24, khoản 2 Điều 26 Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy  an Thư ng vụ Quốc Hội 

quy định về m c thu, miễn, giảm, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

1. Chấp nhận yêu c u khởi kiện của nguyên đơn l  anh Lê   ng C. 

Buộc anh Tr n Xuân Đ phải trả cho anh Lê   ng C số tiền là 23.000.000 đồng 

( ai mươi  a triệu đồng). 

Kể t  ng y c  đơn yêu c u thi hành án của anh Cư ng cho đến khi thi hành án 

xong, nếu anh Định không chịu thi hành ho c thi h nh kh ng đ y đủ thì còn phải 

chịu khoản tiền l i đối với số tiền nợ gốc chậm trả tương  ng với th i gian chậm trả 

theo m c lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 BLDS. 

2. Về án phí:  nh Tr n Xuân Đ phải chịu 1.150.000 đồng ( ột triệu một trăm 

năm mươi ngh n đồng) tiền án phí dân sự sơ thẩm. 

Trả lại cho anh Lê   ng C số tiền tạm  ng án phí đ  nộp là 750.000đồng   ảy 

trăm năm mươi ngh n đồng) theo biên lai thu tạm  ng án phí, lệ phí Tòa án số: 

AA/2021/0013070 ngày 19/12//2022 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quan 

Sơn. 

3. Về quyền kháng cáo: Án xử c ng khai sơ thẩm, có m t anh Đ; v ng m t anh 

C.  nh Đ có quyền kháng cáo bản án này trong hạn 15 ngày kể t  ngày tuyên án; 

anh C có quyền kháng cáo bản án trong th i hạn 15 ngày kể t  ngày nhận được bản 

án ho c được tống đạt hợp lệ. 

Trư ng hợp bản án, quyết định được thi h nh theo quy định tại Điều 2 Luật thi 

hành án dân sự th  ngư i được thi hành án dân sự, ngư i phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu c u thi hành án, tự nguyện thi hành án ho c 

bị cưỡng chế thi h nh án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật thi hành 

án dân sự; Th i hiệu thi h nh án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi 

hành án dân sự. 

 Nơi nhận: 

- VKSND huyện Quan Sơn;  

- Chi cục THADS huyện Quan Sơn; 

- TAND tỉnh Thanh Hóa; 

- Các đương sự;   

- Lưu hồ sơ.   

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

 

 

 

 

Bàn Hữu Văn 

 

 


